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Quê quán: Khu 4, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Sinh năm 1928. 

Chức vụ: Tham gia giành chính quyền năm năm 1945. Từ 1945 là Tiểu đội trưởng dân quân du kích xã, kiêm Bí thư Thanh niên Cứu quốc xã. Tham gia dạy Bình dân học vụ xã.  Hoạt động trong Ban Chấp hành Nông hội của xã.
Phỏng vấn ngày 26 tháng 11 năm 2009, tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Ông 052 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình ông kinh tế bình thường].

Lúc đấy mà cái  vùng ở đây thì khó khăn lắm, đường giao thông là cũng không thuận lợi, chỉ có độc đạo là có còn đường qua con đầm, thế như thế là coi cứ phải đi đò, chở đò, chở thuyền đấy mà thì vào đây, từ Hưng Hóa vào đây, thế bây giờ mới mở mang, mở là thành con đường rộng lớn tất cả thế này anh ạ, thế là đi xuyên suốt được.
Đấy chúng cháu là có cái chương trình đi sưu tầm tư liệu về cái thời gian kháng chiến chống Pháp, những người có tham gia trong Ủy ban cái thời gian đấy, thì được giới thiệu đến bác, thì đầu tiên muốn hỏi bác là bác tên là gì ạ?
Tôi là 052.
Bác 052 là sinh năm bao nhiêu ạ?
Tôi sinh năm 28.
Bác là sinh ra ở đâu ạ?
Tôi sinh ở tại làng Dị Nậu này, tại quê ở đây đây, quê gốc ở đây đấy.
Cái chỗ địa chỉ nhà mình đây hiện tại đây hiện tại đây gọi là gì nhỉ?
Ở đây là Khu 4, ở Khu 4 Dị Nậu.
Thuộc huyện Tam Nông đấy?
Vâng, vẫn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Trước tiên là cháu muốn bác kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình, cái thời mà bác còn nhỏ đấy, các cụ thân sinh ra mình là làm nghề gì?
Thế báo cáo với anh là, trước đây là tôi còn nhỏ đấy, thì ông bà tôi là sinh hạ ra được sáu anh em, thế thì trong đó tôi là thứ ba, thế là trai, thế còn bà chị cả là gái, với ông anh thứ hai là trai, đến tôi là thứ ba, thế còn bây giờ các em với lại các út tất cả nữa, thế đấy là trong cái lúc kháng chiến đấy, về chống Pháp đấy, thì gia đình nói với anh là rất là khó khăn, hoàn cảnh điều kiện gia đình túng thiếu, vì một bố mẹ lại đông con nữa, ăn học như thế là cũng, cũng không được ăn học lắm, thế thì chỉ có sau này đi học Bình dân học vụ bổ túc mà.
Các cụ nhà mình trước làm nghề gì ạ?
Cũng làm ruộng thôi, cũng làm ruộng thôi.
Cả hai ông bà ạ?
Vâng cả hai ông bà chuyên đi làm ruộng thôi, đi làm ruộng đi cấy lúa.
Thế thời nhỏ là bác học ở đâu?
Tôi cũng học ở tại Di Nậu thôi, tôi học ở tại Dị Nậu này, hương sư là ông giáo Lộc mà, thì ông dạy thì lúc đấy còn nhỏ thì, học, được học được có đến lớp 4 thôi, thế là xong cái lại đi học bổ túc.
Tức là mình cũng chưa học hết sơ học yếu lược hả, chưa thi sơ học yếu lược?
Chưa, chưa học đến lớp 8 nhưng mà học đến lớp 7 rồi, lớp 7 thì xong học thêm bổ túc, ở dưới Dậu Dương đấy mà.
Ở đâu ạ?
Tôi học cái năm đấy là...
Cái gì Dương ạ?
Ở Dậu Dương, xã Dậu Dương, tức là nó thuộc về, trước đây nó là thuộc về Mai Lĩnh, Bình Phúc đấy, thế, thế đấy là sau này làm việc mãi thì mới đào tạo lại thì ở cơ sở lúc bấy giờ mới cho đi học.
Cái lúc nhỏ bác học như thế thì, cái lúc học đấy là chương trình thế nào hả bác?
Đấy chương trình thì cái lúc đấy tôi học cũng là theo chương trình của Nhà nước, giáo sư của Nhà nước về dạy đây, trường đây chỉ có từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thôi, thì chỉ có thế thôi, tức là Ăng măng tanh.
Tức là nếu mình thi thì phải sang Hưng Hóa thi đấy đúng không?
Vâng, vâng nếu mà thi là ra Hưng Hóa thi  đấy, thì tôi chứ, chưa được cái bằng tốt nghiệp đấy.
Sơ học yếu lược?
Vâng chưa được cái bằng Sơ học yếu lược đấy, thế đấy là cái điều kiện gia đình đấy thì, trước đây cũng là bần nông, cũng, gia đình là cũng gặp khó khăn, thế sau khi mà Cách mạng tháng Tám năm 45 đấy, thì cũng vào dân quân du kích.
Thế ai giác ngộ bác tham gia cách mạng?
Ai dìu dắt đấy hả?
Vâng?
Dìu dắt thì như thế là ông Ngô Hòa với lại ông Kỳ Tráng là hai, hai ông ấy.
Ông gì ạ, Quỳ gì ạ, ông Ngô Hòa với ông gì ạ?
Ông Ngô Hòa với ông Kỳ Tráng.
Kỳ Tráng ạ?
Vâng, Kỳ Tráng, hai ông đấy, thì ông ấy giới thiệu tôi vào Đảng.
Trán hay là Tráng ạ?
Tráng, Tráng, Tráng tê e rờ, thế hai ông đấy thì ông ấy dìu dắt tôi vào Đảng thì năm 60, năm 60 thì mới được vào Đảng cơ, lúc bấy giờ mới được kết nạp.
Thế là hai ông ấy là giới thiệu bác vào Đảng ạ?
Vâng giới thiệu vào Đảng, năm 60 thì kết nạp, mùng 1 tháng giêng năm 60 thì tôi vào Đảng, đấy.
À thì cũng lâu mới vào Đảng nhỉ?
Vâng lúc đó mới vào Đảng, vì cái lúc bấy giờ mình ở thành phần thì thế này, nó là trung nông lớp dưới, cũng có nửa con trâu, cũng có ít ruộng với này khác, nên là lúc đấy là, cách mạng thì bần cố nông thì ông ấy lại không kết nạp trung nông lớp dưới, gọi là bạn Đảng đấy , nhưng mà cứ hoạt động liên tục, cứ đi liên tục, họp hành cái gì về các cái đoàn thể thì đều là có mặt mình hết, vì lúc đấy là...
Thế khi kết nạp đấy bác phải dự bị lâu không?
Dự bị 12 tháng thôi, thế là một năm đấy.
Lại lâu thế cơ à?
Vâng.
Cháu tưởng trung nông là chỉ là 6 tháng?
Vâng, không lúc đấy bần cố nông thì 6 tháng đấy, thì trung nông là phải một năm thì 12 tháng đấy.
Thế lúc đấy kết nạp là bí mật hay công khai bác nhỉ?
Lúc đấy là, cũng về, coi như là năm 60 thì, coi như lúc đấy cũng công khai rồi, cũng không, không còn bí mật nữa, kết nạp đàng hoàng, chứ không phải vào xó rừng riếc gì nữa.
Lúc đấy kết nạp có long trọng lắm không ạ?
Cũng có, lúc đấy là cũng có tuyên thệ, rồi thì đọc bản đơn xin vào Đảng, rồi thì tất cả, lại hai người đứng giới thiệu, hai người  chính thức, đảng viên chính thức đứng giới thiệu, thì xong thì mình đảng viên mới thì hứa hẹn, nói chung thì.
Lúc đấy mình hứa cái gì ạ?
Hứa như thế là coi, vào Đảng thì suốt đời phục vụ cho Đảng, cho cách mạng, cho Nhà nước, thế nói chung là còn hơi thở cuối cùng thì, nói chung.
Cái lúc bác vào Đảng như thế thì, cái hôm bác vào Đảng đấy thì mình bác kết nạp hay là còn vài người nữa kết nạp cùng?
Có ba, ba đồng chí, ba đồng chí, nhưng mà tôi thì đứng hứa hẹn, thì là đứng ba đồng chí, hai đồng chí bây giờ chết cả rồi.
À thế sau này bác có đi học một cái lớp chỉnh Đảng nào không?
Có tôi đi học một cái lớp, ở chỉnh huấn Đảng ở Cẩm Khê.
Đấy là năm bao nhiêu ạ?
Ở Sơn Nga, Cẩm Khê năm 64, 64 thì tôi đi học ba tháng, ở Cẩm Khê.
Cái lớp đấy đông người học không ạ?
Đông ạ, lúc đấy là toàn tỉnh mà lại.
Đối tượng nào là đi học cái lớp đấy ông?
Không đối tượng thì toàn là về, cái số những các cái đồng chí mà, cái chủ chốt để mà, lúc đấy là vào chủ nhiệm hợp tác xã rồi đấy, lúc đấy là, mới lại về Bí thư, Chủ tịch đấy, lúc đấy là cái đào tạo cán bộ chủ chốt rồi.
Cái lớp đấy là ai dạy mình bác nhỉ?
Dạy ở đấy, thì lúc đấy là ông Hoàng Quy.
À ông Hoàng Quy đấy?
Ông Hoàng Quy đấy, bây giờ ông ấy nghỉ ấy rồi, ông ấy là Giám đốc trường Đảng, thế còn ông, ông...
Lúc đấy mình học là học về chủ nghĩa Mác - Lênin à?
Vâng, học về chủ nghĩa Mác - Lênin đấy, về đường lối chủ trương của Đảng đấy, về chính sách của Đảng đấy, xong tìm hiểu về, nói chung tất cả.
Cái lúc mà học đấy, người ta có nói đến cái tư tưởng Mao Trạch Đông không?
Cũng có đấy, cũng nói, nói về mặt cách mạng mà, cách mạng vô sản thì nói chung, thì như là, Chủ tịch Mao Trạch Đông, hoặc là về, nói chung cái lúc đấy là cũng có, có nêu qua về các cái cái thế giới mà, một số, hay là về Trung Quốc.
Sau mỗi cái lớp học đấy bác có phải làm kiểm điểm không, hay là tổng kết gì không?
Có chứ, cũng phải viết kiểm điểm, xong đi vào tổng kết, xong thi thiếc đấy chứ, đỗ phải có bằng, phải có giấy, nên cũng phải học.
Cái kiểm điểm đấy bác viết có dài không?
À cũng phải hai trang đấy.
Mình kiểm điểm cái gì mà nhiều thế ạ?
Kiểm điểm xem là về, qua cái thời kỳ học tập nay, xem là cái nhận thức của anh như thế là về đường lối chủ trương của Đảng như thế nào, anh hiểu biết đến mức độ đến đâu rồi.
Sau mỗi cái lớp học đấy có ai bị khai trừ không ạ?
Không ạ, lúc đấy là toàn những các đồng chí là, đều là chủ chốt, là người tốt thôi, cũng phấn đấu, cũng tốt đấy, cũng không, không có anh nào.
À cái thời trước Cách mạng tháng Tám thì lý trưởng với chánh tổng ở đây họ hoạt động thế nào bác nhỉ?
Lúc đấy thì thế này.
Trước cách mạng đấy?
Trước cách mạng đấy, thì cái chánh tổng, thì nó hoạt động như thế, thì nó lại, thì trước đây thì nó lại thành, như thế là coi  như là một tổng, một tổng, như là ở đây là tổng Dị, thế là về, gồm có như thế là, coi như thế là cả về ở cả trên, bây giờ thì nó, nó tách rồi, vì Hương Nộn này, thế rồi thì Cổ Tiết này, thế lại Văn Lương này, đấy nó thành một tổng, thế thì một tổng, thì Chủ tịch hoạt động trong một cái tổng đấy, thì tức là anh đi kiểm tra, kiểm soát suốt, thế còn lý trưởng thì, lý trưởng thì nó hoạt động trong một cái xã thôi, cũng một cái thôn thôi, thế thì thu thuế, khóa của dân rồi thế này khác, gồm có về lý trưởng, về chánh phó lý, thế rồi trương tuần, thế đấy là những bộ môn mà, mà trước đây về Pháp đấy thì nó như thế. Lúc đấy là tôi cũng hiểu biết rồi, chánh tổng rồi thì về mặt, đứng vào, về gồm cái bộ môn ở đấy thì, thứ nhất là cái anh lý trưởng là nó cái quản ở thu thuế của dân, tất cả các cái, phó tổng, chánh tổng.
À cái ông lý trưởng, chánh tổng đấy là bác có nhớ tên là gì không?
Có, về ông chánh tổng lúc đấy ở đây thì có mấy ông, ông ấy làm, ông Tạ Diên Chất đấy, ông Tạ Diên Chất là một, thế ông thứ hai là, bây giờ lâu rồi nó cũng hơi quên.
Ông đấy có phải trong họ nhà mình không ạ?
Không, ông đấy không phải họ nhà tôi, họ tôi thì không có ông nào làm ở đấy.
Còn ông lý trưởng đấy tên là gì ạ?
À ông lý trưởng, thì ông, lý trưởng bây giờ cũng lại quên mất rồi, ông lý trưởng, ông, ông...
À cái ngày 19 tháng 8 giành chính quyền, thế là bác có tham không?
Có, có đấy, lúc đấy là ngày 19 tháng 8 là tôi được đi ra cả Hưng Hóa, đây dự giết Ba Khiêm đấy.
Giết ai ạ?
Giết Ba Khiêm, lúc đấy là tại vì nó là Việt gian, gián điệp mà, thế lúc đấy là nổi cách mạng thì là tay, lúc đấy bắt được, nó là trùm sỏ mà, thế là xong ra cắt tiết cơ mà, đâm chết.
Tức là cái ngày 19 tháng 8 đấy?
Vâng 19 tháng 8 đấy, là giết Ba Khiêm ở tại Hưng Hóa đấy, lúc đấy là cũng xã.
Tức là bác đi cướp chính quyền ở đấy ạ?
Không, lúc đấy là về, cướp chính quyền, ở đây là không ấy, nhưng mà ở đấy nó là, ở ngoài đấy nó là thành huyện lỵ mà lại, anh ạ, huyện lỵ ở đấy, thế sau mà cái lúc đấy là cướp chính quyền thì đưa cái tay ra xử ở đấy, thế còn cướp thì nó là vì thế này, vì ở đâu thì bảo vệ ở đấy thôi, bảo vệ đấy, nếu nó lan tràn đến thì mình nhiệm vụ là, chiến đấu du kích, để mà bố trí bom mìn, hoặc là một số cái.
Cái đội du kích của bác là thành lập từ bao giờ đấy?
Đấy thành lập từ năm 45 đấy.
Sau khi giành chính quyền đấy ạ?
Vâng, đấy lúc đấy là, cứ những cái anh mà, bộ đội mà chống Pháp đấy, tức là lính Pháp đấy, tức là về,  là coi như là các ông ấy dạy
À huấn luyện mình?
Còn thì chính ra mình đã biết đâu, một, hai đâu mà đã, biết đi ấy đâu mà.
Lúc đấy gọi là cái đội đấy là đội du kích, hay là tự vệ?

Vâng, đội du kích đấy, đội du kích bảo vệ làng đấy.
Lúc đấy bác giữ chức vụ gì trong cái đội du kích đấy?
Tôi lúc đấy là tôi tiểu đội trưởng.
Tiểu đội trưởng ạ?
Vâng.
Cái đội du kích của bác có đông người không?
Đông, đông như thế là, coi như lúc đấy, coi như 50 người cơ mà, lúc cả xã mà lại, cả xã hoạt động đây ra tận ngoài Hưng Hóa, hoặc là ra xuống tận đầu Lương cơ mà, lúc đấy xã đây nó rộng thế.
Cái đội du kích của bác là có được trang bị vũ khí gì không ạ?
Có, có như thế là súng, nhưng mà súng mútcơtông thôi, về cái loại, về trung liên, tiểu liên là không có, nhưng mà toàn là cái loại mútcơtông thôi, vì lúc đấy là của Pháp mà, hồi đấy mà, toàn loại mútcơtông.
Có được mấy khẩu ạ?
Như thế là cũng được hai chục khẩu đấy.
Như thế là cũng nhiều đấy chứ nhỉ?
Còn nhiều đấy, nhiều đông, cánh tôi như thế coi cứ phải đi để mà cùng phối hợp với bộ đội mà, bộ đội cái lúc đấy là các anh ấy cứ về đây, là cứ kết hợp là, độ ba anh bộ đội, lại hai anh du kích đi cùng theo, để lên trận địa mà quan sát, nếu mà trường hợp mà nó về, nó cướp bóc dân, nó đánh phá thì, thì bắt đầu, một là đánh được, thì bắn, mà không thì bắn để báo hiệu cho dân làng chạy, đấy thì cũng nhiều lúc là cũng...
Lúc đấy là bộ đội chính quy hay là bộ đội địa phương ạ?
Vâng cả chính quy cũng về ở đây, mà cả bộ đội địa phương, thì các anh cứ gài vào, tất cả đấy.
Thế cái lúc mà bộ đội về đây mình có phải đóng góp để nuôi bộ đội không ạ?
Đóng góp thì có đấy, có dân làng đóng góp, rồi về các cụ phụ lão, phụ nữ là coi như xay gạo, xay lúa để nuôi bộ đội.
Cái đội du kích của bác là mấy ông lính Pháp cũ, ông huấn luyện mình quân sự à?
Vâng, mấy ông lính Pháp, trước đây ông ấy huấn luyện.
Bác có nhớ tên mấy ông đấy không?
Ông lúc đấy là ông, ông ấy là ông Quyền Dòng là một.
Thuyền Dòng?
Quyền Dòng.
À Quyền Dòng?
Thế với lại ông, ông Quyền Dòng là một này, như thế là ba ông cơ, ở đây là ông.
Toàn ông lính Pháp về dạy mình?
Vâng, toàn ông lính Pháp ông ấy về dạy đấy, ông ấy biết đi một, hai, biết bắn súng, biết...
Tức mấy ông đấy là lính khố đỏ đấy ạ?
Vâng, đấy lính khố đỏ đấy, ông Quyền Sung.
Thế dạy mình những cái động tác gì đấy ạ?
Đấy dạy như thế là coi, tức là đi như bây giờ của mình là đi hành quân đấy, đi một, hai, một hai, là đi, đi để biểu diễn, thế còn cách sử dụng súng xiếc thì các ông cũng biết mà, thế nên là cũng ấy thôi.
Bác lúc đấy là có được học bắn súng không?
Có.
Có bắn được không ạ?
Có, có bắn được chứ lại, bắn bia, bắn ấy, cũng bắn được.
Có trúng không ạ?
Bắn bia thì trúng chứ lại, bắn bia thì trúng, tôi cũng vẫn phải ra chiến trường, cùng với bộ đội để mà ấy mà.
À thế bác đã chiến đấu với địch trận nào chưa?
Có chiến đấu một cái trận, nhưng mà, nó lên cái là mình là phải rút lui, thế nên là trong cái lúc đấy là, chủ yếu là mình bảo vệ làm sao mà làng, báo cho dân làng để mà sơ tán, chạy, chứ còn cái lực lượng của mình để mà mình đánh nó, là mình chưa, chưa ấy được, như là cái trận, nó vào nó cướp ở Sơn, ở ấy, ở bên Thọ Quan, thế là kết hợp ở bên đấy với bên này, là đánh về địa lôi ở dưới đồng đấy mà, thế thì cũng chết một thằng Tây, thọt thì lại đưa về Hưng Hóa nó chôn.
Bác bị thương thế này là thời chống Pháp hay chống Mỹ đấy?
Tôi là trong thời chống Pháp, là cũng bị ảnh hưởng cái mìn đấy, cái mìn cái lúc đấy nhưng mà tôi lại không khai, vì nó khỏi rồi, đến bây giờ năm ngoái nó mới tái phát, tôi phải đi cưa ở Việt Đức đấy chứ.
Tức là năm bao nhiêu là mình bị thương đấy ạ?
Năm, năm 53 đấy.
Ở trong làng mình đây à, hay là ở chiến dịch nào?
Vâng, trong làng đấy, trong làng mình đấy, trong chiến dịch đấy, đi chiến dịch gài bom mìn, nhưng mà sau thì ra nó bị ấy, nó bị nổ, thì anh em ấy với nhau là bị vướng bị nổ, thế nhưng mà cũng có đồng chí là được thương binh, nhưng mà tôi không khai, nên bây giờ tôi vẫn chế độ hưởng về.
Mình lại tưởng không việc gì à?
Lúc đấy là vì đi nó đã khỏi rồi, xong nó mới tái phát chứ, nó cái lúc là nó xiên vào ở đây, xiên ở đây, thế thì sau khi mà các anh gắp, nhưng mà nó vẫn còn trong này, thì do cái xương này nó gãy ra, bây giờ nó mới đâm nó, nó vụn ra, thế bây giờ tôi mới phải, phải cưa chứ, phải đi Việt Đức cưa chứ.
Bác cưa năm nào đấy?
Cưa năm, năm về 2008 đấy, tháng 9.
À thế cái đội du kích của bác thế là ở tập trung hay là thế nào?
Ở tập trung, ăn tập trung, vì có quỹ của xã, có kho khiếc đấy, ăn.
À tức là mình được nuôi ăn ạ?
Vâng được nuôi ăn, để đi ấy mà, nhưng mà thực ra lúc đấy là đại đa số là họ lấy của nhà ra ăn, ví dụ như bây giờ anh đi canh gác, anh đi phòng đấy, thì anh phải mang tự túc, thế trừ trường hợp mà đánh nhau thế này này, thì coi như là, coi như cũng có kho có quỹ của làng đấy, thì là có người nấu nướng cho ăn, anh đi để anh bố trí để anh đánh địch.
Chứ bình thường toàn ăn cơm nhà?
Vâng, còn thì đại đa số là cứ phải ăn cơm nhà đi vác tù và cho dân, là cứ phải chiến đấu như thế anh ạ, thế đấy là chung như thế, thế còn về đấy là tháng...
Thế bác làm du kích là đến năm nào?
Đấy tôi mãi cho đến cái năm, mà giải phóng năm 54 mà ở Điện Biên Phủ mà hết, lúc bấy giờ đi sang làm ăn kinh tế thì tôi lại chuyển sang bên, bên Nông hội mà, bên Nông hội về làm ăn kinh tế, về giải quyết.
Thế còn cái thời gian bác làm Thanh niên là năm nào nhỉ?
Đấy tôi làm Thanh niên thì năm năm, về thì năm 56, 57.
À năm 56, 57 mới làm Thanh niên à?
Vâng.
Thế còn thời chống Pháp mình chỉ làm tự vệ thôi?
Vâng, lúc đấy là làm tự vệ, làm tự vệ đấy. Mà kể cả Thanh niên nhưng mà kết hợp luôn, vẫn làm tự vệ, vẫn làm mãi.
Cái lúc chống Pháp đấy?
Vâng, làm mãi suốt đấy.
Cái lúc mình làm Thanh niên đấy là bác giữ chức vụ gì không?
Đấy tôi làm.
Bí thư đoàn à?
Làm Bí thư đoàn mà.
Thời chống Pháp đấy?
Vâng, tôi làm Bí thư đoàn.
Thế sao vừa rồi bác lại bảo năm 55?
Năm 55 là thế nào?
Vừa rồi bác bảo bác làm Bí thư, à làm bên Thanh niên năm 55?
Không.
Tức là trước đấy à?
Trước chứ, trước, năm 46, 47 chứ, vâng.
À lúc đấy mình làm Thanh niên rồi?
Vâng, vâng.
Tức là vừa tự vệ vừa Thanh niên?
Vâng vừa tự vệ, vừa Thanh niên, thế còn lúc 55 lúc đấy  là phải sang bên Nông hội rồi, thế đến năm 58 thì ở đây làm ăn kinh tế bên nông nghiệp mà lại, anh ạ.
Lúc đấy bác làm Thanh niên là làm Bí thư đoàn Thanh niên à?
Vâng, tôi làm Bí thư Thanh niên ở xã mà.
Công việc của Thanh niên lúc đấy là thế nào bác?
Cũng nhiều việc đấy, cũng phải giải quyết đoàn viên để làm sao mà, anh có sức khỏe để mà ra, để tiền tuyến, mà tất cả các cái là đều giải quyết hết đấy, đi hội họp, nói chung các cái đoàn thể, lúc đấy thì, nó cũng như là bên chính quyền việc gì, nhưng mà bên đoàn thể phải thi hành hết, lúc đấy Thanh niên, anh là lực lượng anh đi đầu mà lại, thì tất cả các cái tiên phong, rồi cánh tay đắc lực cho Đảng, lúc đấy là cũng phải làm ác đấy, anh ạ.
Khi mà Nhật đảo chính Pháp ngày mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy, bác có được chứng kiến cái việc gì không?
Tôi cái lúc đấy là tôi chứng kiến cái thì không được chứng kiến, chỉ mỗi cái là, địch là nó vào đây, cái lúc đấy là không được đánh đâu. Nó vào đây thì, nó, nó chạy vào đây thì nó bị thương là những thằng Tây đấy mà, nó chạy Nhật vào đây, thì biết là máu me, nhênh nhang, thế nhưng lúc đấy mình trông mình xem thôi, cũng chả đánh nó, mà nó vẫn cứ súng, nó cũng vẫn đi nghênh nganh, nó cũng đi nó trốn mà lại, đấy thì lúc đấy là thảm thương thì lúc đấy là chứng kiến là, lúc 45 đấy thì.
Thế mình có giúp đỡ nó không ạ?
Không, không giúp đỡ, cái lúc năm 45 thì nói anh là, dân làng đây là khổ lắm, vì nheo nhóc đói, khát, rồi thì là thằng Nhật này nó, ở đây khu đây thì, trong này thì nó không phải là đồng bằng, nó không phải là ở ven sông, nhưng mà những ngoài Hưng Hóa, một số ở ngoài đấy là nó bắt phát lúa đi để mà trồng đay, trồng ấy, phát chuối, phát lúc đi nó bắt, lúc đấy ác lắm, dân về mặt nó bắt đi khai hầm mỏ, thì tôi cũng biết là ở đây nó khai mấy cái hầm mỏ về mê ca, ở mãi ở trên cái đỉnh gõ làng Hỡi, về trong cái gò, bây giờ ở đấy thì nó gọi là Kiêu Viền đấy mà, đấy nó cũng cướp tài nguyên của mình, cũng ác đấy, anh ạ, còn thằng Nhật trong thời gian.
À như lúc nãy thấy bác nói là bác có, đội du kích của bác có 20 khẩu súng, thế cái súng đấy là ai trang bị cho mình ạ?
Đấy súng đấy là ở huyện người ta trang bị về chứ, phân phát về cho đấy, ở huyện ông ấy phát về cho, về làng để bảo vệ làng đấy.
Thế là cái hôm giành chính quyền là bác đi lên Hưng Hóa, ngày 19 tháng 8 đi lên Hưng Hóa?
Vâng cũng đi ra để mà dự về biểu dương cái lực lượng để mà giết Ba Khiêm đấy, ác là cái tay đấy nó, nó Việt gian, gián điệp mà lại, thì là trùm đầu sỏ mà.
Thế cái hôm mà giành chính quyền như thế thì, cái tầng lớp chính quyền cũ người ta có phản ứng gì không ạ?
Cái đấy thì ở xã đây thì họ không phản ứng, mà cái lúc đấy thì, coi như là họ cũng đầu hàng hết, mà coi cũng đưa ra thì nói chung là bầu về Chủ tịch lâm thời thiếc này khác rất thuận, anh ạ, đây không có cái phản lại, không có phản ứng lại.
À thế sau khi mình giành chính quyền xong rồi, mình thành lập cái Ủy ban lâm thời đấy, thì các ông lý trưởng, chánh tổng đấy có được tham gia không ạ?
Có đấy, đấy ví dụ như là cái chỗ, cái ông Chất là ông ấy là chánh tổng, thì ông ấy lại là đứng vào Chủ tịch kháng chiến, thời gian thôi, thế thì còn sau này, lọc ra mãi thì ông nào mà gọi là địa chủ cường hào gian ác, hoặc là về mặt mà ông mà có cái thế này, thế khác, thì cũng bắt đi tù, cũng bắt đi tù, đi cải tạo một số, ví dụ như là về ông giáo Lộc, lúc đấy là ông ấy phản lại về cái cách mạng, tức là ông ấy là giáo viên, nhưng mà về sau thì ông có cái này khác thì, sau này nghi vấn bắt, bắt đi.
Lúc đấy goi là tầng lớp phải đấu tranh đấy, trí, phú, địa, hào?
Vâng đấy, tầng lớp đấu tranh đấy, giữa về cái việc, về phe phái đấy, giữa ví dụ bên Đảng thì anh đứng về cái phe nào đấy, tức là lúc đấy là cũng, đây là cũng đưa đi cải tạo bốn, năm người gì đấy.
Cái lúc mà cải cách ruộng đất, địa chủ ở đây có nhiều không ông?
Địc chủ ở đây thì, coi cũng có hơn chục địa chủ thôi, nhưng mà có một địa chủ là về cường hào gian ác là, đấy chính cái ông ấy là cái Chủ tịch lâm thời kháng chiến đấy, là phải mang đi bắn, đấy lúc đấy, thế nhưng mà sau thì được, được đến bây giờ là quy sai là giả lại hết, tức là về, lệnh về thì đã bắn mất rồi.
Ông bắn là ông nào đấy nhỉ?
Đấy bắn ông Tạ Diên Chất đấy, Tạ Diên Chất đấy.
Thế sau này lại sửa sai cho ông ấy?
Vâng, sau này sửa sai thì lại.
Thế còn những ông kia thì bị đi tù à?
Những ông kia, về mặt chỉ cải tạo thôi chứ cũng không, thời gian đấy thì coi lại sửa sai, thì coi như là không có địa chủ nữa, mà chỉ có phú nông thôi, với lại về nông dân thôi.
Tức là mười ông đấy là không có ông nào là địa chủ cả, nếu mà lúc sửa sai đấy?
Vâng, lúc sửa sai là coi như không có địa chủ nữa.

Mỗi ông Chất đấy thôi?
Mà coi như thế chỉ có phú nông với lại về nông dân thôi, với lại về phú nông.
Chính cái ông Chất bị bắn đấy thì cũng không phải là địa chủ?
Vâng, cũng không phải là địa chủ nữa, bây giờ sửa sai thôi không phải thành phần địa chủ nữa, thì còn cái vẫn là giáo viên, vẫn ấy được tất cả.
Sau này người ta có trả lại tài sản cho họ không?
Vâng, sau trả lại tài sản đấy, trả lại tài sản là Nhà nước là quy ra trả bằng tiền hết chứ, Nhà nước trả hết chứ.
Như bác lúc đấy có đi xem cái vụ bắn đấy không?
Có, tôi chính tôi ở du kích đây này.
À mình đi gác cái chuyện đấy?
Ừ thì tôi phải đi chôn, phải đi ấy này khác tất cả đấy, vì lúc đấy là mình căm thù, mình có cho gia đình đi chôn chiếc gì đâu, đêm hôm mà, phải giải quyết ấy hết.
Thế du kích phải đi chôn ạ?
Vâng du kích lúc đấy phải làm hết việc đấy anh, lúc đấy nó thay thế như là quân đội ở ngoài tiền tuyến đấy mà.
Bắn đấy là bộ đội về bắn hay là ở đâu bắn?
Không là ở Xã đội, với ở du kích bắn thôi.
Thế bác không bắn cái vụ đấy à?
Không, tôi không bắn, nhưng mà có cái anh Xã đội ở đây nó bắn.
Mấy người bắn ạ?
Ba người bắn, lúc đấy là có ba anh bắn, thì một cái anh Xã đội thì nó bắn súng ngắn, nó bắn bồi sau thì chết luôn.
Có chết ngay không ạ?
Chết ngay, chết ngay, xong thì mang đi chôn ngay.
Bắn đứng xa không, hay là gần?
Bắn đứng gần độ mười mét thôi, bắt bịt mắt cái thì họ bắn thôi mà.
À bịt mắt nữa?
Đầu tiên thì nó bắn súng trường mà, xong thì nó bắn súng ấy thôi.
Cái lúc bắn có hô như bây giờ không ạ?
Có đấy, đả đảo, đả đảo về địa chủ cường hào gian ác, thế này khác lại, cũng phải, về lúc đấy là cái uy nghi là ác chứ, cũng làm, lúc đấy là…
Đội cải cách đấy?
Vâng trong cải cách ruộng đất, nhất là về cái cán bộ cải cách ruộng đất, ông về ông ấy bắt buộc là phải làm, phải làm như thế nào, là phải làm đúng như thế đấy, anh nào không làm là coi như truất ra cho nghỉ ngay.
Nhất đội nhì giờ đấy?
Vâng, nhất đội nhì giời.
À trước khi bắn cái ông ấy thì mình có xét xử gì không?
Bấy giờ xét thì coi như nó đọc lệnh ở trên đưa về là một tên địa chủ cường hào, gian ác, thế lọt lưới thế này khác, thế là nó mới lại bắn thế này khác chứ.
Phiên tòa đấy là mở công khai ạ?
Đấy mở công khai lại, mở công khai, mở, tức là trói hắn cái xong bịt mắt, thế rồi xong cái đứng tuyên thệ, đứng nói luôn, xong cái thế là bắn luôn.
Bắn luôn trong lúc đấy luôn, tức là xử và bắn luôn trong một ngày?
Xử là bắn luôn.
Trong một ngày đấy thôi?
Đêm, tối đấy, tối đấy, tức là lúc đấy là bảy giờ tối đấy, tôi lúc đấy là đi bắn là tối đấy.
Thế bác đem đi chôn là đến mấy giờ tối mới được đem đi chôn?
Xong cái là đi chôn luôn, xong cái là cho đi chôn luôn đấy, mà có cho gia đình người ta biết đâu.
Sau có ai dám đến thắp hương không ạ?
Không, thắp hương thì…
Sợ liên lụy?
Mình lại chôn, biết rồi, thì có biết đâu là họ đến thắp hay không.
À thế tức là mình chôn mà người ta không biết là mình chôn ở đâu à?
Có chứ, nó cũng phải có người thám thính chứ anh, họ bảo nhau chứ, vì nó lại thuộc ở mãi ngoài Hưng Hóa đấy, vì đấy cái thôn ngoài đấy, thế chúng tôi ở trong cái thôn này, thế sau gia đình người ta cũng vẫn biết, người ta cũng vẫn ấy, người ta vẫn đưa mộ cải táng thế này khác tất cả đầy đủ lại hết đấy.
Trước khi bắn mình có tra tấn gì không ạ, có hình thức tra tấn gì không ạ?
Không tra tấn đâu, không đánh đập điếc cái gì đâu, không đánh đập, mà chỉ có cái là nhốt hàng ngày thế này, ăn thì do gia đình ra cung cấp ăn, ăn được thế nào thì ăn, không thì đói thế thôi, chứ còn thì cũng không, không đánh đập cái gì cả, không đánh đập, thế nhưng có cái là, du kích là, những cái khổ chủ người ta đến thì nhiều cái người ta nói cũng không hay, nhiều cái như thế là, mày gian ác, mày thế này thế khác.
Tức là đến chửi cái ông địa chủ đấy?
Vâng đến chửi, chửi bóc lột, bóc lột ta.
Chửi có kinh không ạ?
Không, làm cũng mức độ thôi, ví dụ như là đến giờ nào cho làm việc, thế thôi, còn cứ giam thôi, chủ yếu là giam cầm nhiều.
Nhưng mà bác không thấy có đánh đập gì cả?
Không, không đánh đâu, đánh thì không đánh.
Cái lúc đấy xã mình là mười địa chủ à? 
Tôi cũng không nhớ nữa, không mà phải hơn mười địa chủ cơ, anh ạ. Vâng, vì nguyên cái lúc đấy, tôi ở ngay cái xóm ở đây là cũng có hai địa chủ cơ.
Cái lúc đấy có ông nào là địa chủ kháng chiến không ạ?
Địa chủ kháng chiến thì ở đây có, có, có địa chủ kháng chiến, địa chủ kháng chiến lúc đấy là ông cống hiến về vàng cho Nhà nước mà.
Ông đấy tên là gì nhỉ ông nhỉ?
Ông đấy là ông, vợ chồng ông, gọi là ông, gọi là ông Lý Tài.
Lý Tài ạ?
Lý Tài, đấy cũng là địa chủ, nhưng mà địa chủ kháng chiến đấy.
Sau này sửa sai là toàn bộ các ông đấy là không phải là địa chủ?
Không, không có địa chủ nữa, coi như là xã đây không có địa chủ nữa, mà chỉ có phú nông thôi.
Lúc đấy người ta tính cái tỷ lệ phần trăm đấy nhỉ, tức là một dân số bao nhiêu là phải bao nhiêu địa chủ?
Đấy, đúng họ quy định thế, cho nên cái xóm đây không, có người rất khổ mà cũng vẫn phải vào địa chủ, chỉ có cái là.
Nhưng mà cũng phải dựng những người để vu oan cho người ta chứ ạ?
Ừ có, ví dụ như là bây giờ phải dựng, những cái tay cốt cán, đi lấy khổ chủ mà lại, thế thì mới dựng lên mà, không có cũng dựng lên.
Là có cho đủ phần trăm, đúng không?
Nói sự thật, để cho nó đủ về cái số địa chủ.
Bác có nhớ một câu chuyện dựng lên nào mà bác nhớ được không, ví dụ nó vu oan thế nào không?
Vâng, tôi thì tôi nhớ thế này, cái tay nó cùng với tôi làm với nhau, nó mới đi sang ở bên, cái xã ở bên, bên cạnh đây, thế thì nó mới, vì cái bà này thì chả đi làm thuê không, đi làm thuê, xong lại lấy luôn cái ông ta, thế thì đi làm thuê thì, xong thì là nó dựng lên là bảo là bóc lột, thế này, thế khác, thế thì về, ví dụ như là chỗ ông quản Lục, mà đáng tuổi là, người ta không có con trai, người ta đi lấy vợ về để mà kiếm giống, thế thì cũng bảo người ta là đi lấy người về để mà bóc lột, thế này, thế khác.
Thế là bảo cái bà kia đứng ra tố?
Vâng, thế thì bảo cái bà kia đứng ra tố, thế thì chỉ mày, chỉ mặt nhau thế này khác, thế đây là một cái thứ nhất, cái thứ hai là những cái anh ở đấy, như là cái ông Bảo Kệch ở đấy, thì bây giờ lại tố người ta là bóc lột người ta, nhưng mà chính ra cái lúc đấy là khó khăn quá, người ta giúp đỡ, mà cùng là lại, cái chỗ anh em đấy.
Cái lúc bác đứng mà canh gác như thế, bác thấy mình làm như thế là có đúng không?
Cái lúc đấy thì...
Cái cảm nhận của mình lúc đấy?
Thì báo cáo với anh là, đúng hay không đúng, nhưng mà nhiệm vụ mình mình làm, mình vẫn phải làm, mình vẫn phải làm, mà thấy ông ấy đấu tố, ông ấy ngã gục xuống, xong nhấc ông lên, lúc lúc bấy giờ mãi, mấy hôm sau mình đến cũng thân mật, vì người ta cũng con người mà, hỏi ông ấy, thì ông ấy bảo thế nào tại sao ngã, thì ông ấy bảo tôi nhục quá, tôi thấy khổ nhục quá, nhà tôi cũng có cái gì đâu, mà quy tôi vào là địa chủ, thì tôi nghĩ là tôi uất quá, lúc đấy tôi ngã xuống, tôi nghĩ là tôi chết.
Có ông nào tự sát không ạ?
Không, à tự sát thì có mỗi cái bà ấy, bà ấy là bà ấy sợ hoang mang, cái bà ấy sợ hoang mang thì bà ấy uống bả, như bây giờ mình nói là bả chuột, nhưng những cái lúc đấy họ lấy những cái là ngón ngiếc đấy mà, thế bà gọi là bà Quản Kế Loan.
Bà già ạ?
Bà Quản Kế Loan.
Quản Kế Loan ạ?
Quản Kế Loan, thì bà mới lấy những lá ngón, bà uống, thế là bà ấy chết, thế là bà ấy thắt cổ bà chết, thế nhưng mà lúc đấy là cũng đang đi vào quy thôi, cũng chưa rõ rệt là địa chủ hay là không.
Nhưng mà sợ quá ạ?
Ừ, sợ quá, nhưng mà sau này thì đúng là ông vẫn là địa chủ mà lại, vì bà ấy chết đi ông ấy vẫn phải đấu tố.
À thế ạ, tức ông chồng vẫn bị?
Ông chồng vẫn bị.
Bà ấy chết rồi nhưng lại đấu ông chồng.
Đấy, đấy là ở đây đấy, điều kiện là xã đây nó có cái tình trạng như thế.
Có ai đi vào Nam không ông?
Vào Nam thì, ở đây thì.
Cái lúc đấy người ta sợ, người ta bỏ đi vào Nam không?
Ở đây thì không có ai, vì đây là nó thuần túy, là không có về Công giáo, cho nên là không ai, không có dây dượt nào, cho nên đi thì không có đường mà đi, anh ạ, không biết được mà giải quyết mà đi được.
Trong cái thời gian chống Pháp như thế thì ở đây mình có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không ông nhỉ?
Không có, không có Quốc dân đảng, nên đấy cho nên nó thuần túy, dễ ở.
Có tổ chức nào khác không ạ, ví dụ Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội?
Không, không có.
Chỉ có Việt Minh thôi, Đảng Cộng sản thôi?
Vâng chỉ có Việt Minh thôi, đấy chỉ có Việt Minh thôi, chứ còn thì không có.
Không có một tổ chức nào khác?
Vâng, không có cánh phái nào về mặt phe phái nào, hoặc là về mặt đảng phái nào cả, chỉ có về một là Đảng cách mạng thôi, lúc đấy là đứng lên thôi.
À cái lúc thành lập Ủy ban lâm thời thì Ủy ban lâm thời có bao nhiêu người bác nhỉ?
Lúc đấy thì.
Lúc mà sau khi mình giành chính quyền Cách mạng tháng Tám đấy?
Lúc đấy là nó theo về cũng là, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thư ký, rồi thì về mặt Xã đội trưởng, lúc đấy không biết là, cái lúc đấy không biết là 12 người, hay là 14 người thì tôi cũng quên rồi.
Cái lúc Lâm thời đấy thì ông nào làm Chủ tịch ạ?
Đấy lúc Lâm thời thì về Chủ tịch kháng chiến thì cái lúc đấy là về ông, ông Tạ Diên Chất xong phải bắn đấy mà, nhưng mà chỉ có có thời gian đấy thôi thì xong cái thì lại giải quyết là, cái lâm thời thì ông Tạ Diên Trang, ông Tạ Diên Trang làm.
Ông Tạ Diên Trang là làm Chủ tịch lâm thời à, hay là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính?
Vâng, đấy ông Tạ Diên Trang. Lâm thời thì cũng thời gian thôi, xong lại cứ phải thay, thế ông về, về Hán Bình Phương.
Đấy là Lâm thời đấy ạ, hay là Ủy ban kháng chiến?
Hán Bình Phương, ông Hán Bình Phương, ông Hán Bình Phương.
Là Lâm thời ạ?
Vâng, cũng là về Chủ tịch lâm thời đấy, Chủ tịch kháng chiến đấy.
Kháng chiến là sau này rồi, là sau khi mình kháng chiến rồi?
Vâng, Chủ tịch lâm thời đấy, ông ấy cũng là Chủ tịch lâm thời đấy.
Thế mấy ông Chủ tịch liền à?
Như thế là, đây xã đây thì, vì nó mấy thôn cơ, nó cử thôn Trúc Phê, Giáp Bắc, Mai Lĩnh, Bình Phú, thế thì lúc thì ở dưới Bình Phú thì cũng lại gọi là ông tổng Cận, thì ông ấy cũng là Chủ tịch lâm thời, cứ thay đổi nhau, lúc đấy chỉ có đâu không biết được một năm hay là sáu tháng đâu anh ạ.
À thay đổi nhanh thế ạ?
Vâng thay đổi mãi, liên tục mãi.
À cái lúc mà năm 45 khi Pháp nó gây hấn ở Nam Bộ đấy, trở lại để đánh mình đấy, thì ở đây mình có tổ chức cái đội Nam tiến không bác nhỉ? 
Đây thì không tổ chức cái đội Nam tiến, nhưng mà tổ chức về cái đội biệt kích, tức là dân quân du kích vào cái đội cốt cán, ở du kích đấy mà, thế là, tức là anh phải có trách nhiệm là về bảo vệ làng, anh trách nhiệm đấy, thế còn Nam tiến ở đây thì không, không tổ chức đâu, không tổ chức cái chỗ đấy, Nam tiến đấy.
Cái lúc mà bác làm tự vệ với lại Bí thư Thanh niên đấy thì có thấy ở Ủy ban mình có các thiết bị văn phòng như máy chữ, hay là cái gì không?
Không có, chỉ văn phòng viết lách không thôi, không có máy chữ, mãi sau này mới có cái máy chữ, cọc cà cọc cạch, thế này khác như thế chứ, lúc thì nó hỏng, lúc thì mổ nó hỏng thế này khác, lằng nhằng mãi.
Không hề có máy chữ?
Không, không có cái gì hết.
Thế có báo để đọc không ạ?
Không, cũng không có báo, cũng có báo đâu, không có báo, có được có những cái tin nào ở huyện về, ví dụ như là, đánh chiếm ở đâu, như thế này được như thế này, kết quả như thế này, thế này khác, thì thông tin báo cáo lại.

Thế mình nghe bằng cách gì ạ?
Đấy nghe thì chỉ có bằng cách là thư tín của huyện đưa về thế này khác, thì phổ biến, thì loa, loa thì bằng cái, cái kiểu loa nói mồm thế  này thôi mà, chứ làm gì đã có điện điếc gì đâu anh, không có điện điếc gì cả, thì gọi là thông tin để mà bảo dân làng như thế này, khác chứ, đấy thời sự là phổ biến bằng mồm thôi.
Thế có đài để nghe không bác?
Không, làm gì đã có đài đâu, bấy giờ không, không có đài, mãi sau này mới có thôi mà, mãi sau này mới có, chứ còn thì cũng có đài điện cái gì đâu, không có đài điện cái gì cả, mù tịt tất cả.
Thế những cái thông tin, ví dụ như là thành lập cái Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở Hà Nội đấy, bác có được nghe không?
Có được nghe đấy, vì ông ấy sẽ có những cái tờ mang về để phổ biến mà lại, xong thì lại cứ cho lên phát thanh, bằng loa, bằng mồm, mình cứ ở những cái đồi, chòi, làm cái chòi cao lên.
Chòi phát thanh đấy?
Vâng, chòi phát thanh đấy, để cho dân làng đều hiểu, đều nghe, vì tin tức mà lại.
Thế như cái việc mà mình, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ 19 tháng 12 năm 46 đấy, bác có được nghe không?
Cũng được nghe.
Cũng nghe bằng cách đấy à?
Vâng cũng nghe cách đấy thôi, nghe cách đấy với lại ông ấy có một cái văn bản đưa về mà lại, thì là lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch mà.
Văn bản lúc đấy là viết tay hay là in ạ?
Lúc đấy là cũng in đấy, cũng in, in li tô mà, in cũng to đấy.
In li tô đấy ạ. Ở trên này có in sắn không ạ?
Sắn á, sắn thế nào chả biết sắn.
Cháu hỏi có nơi bảo là in bằng bột sắn?
Không, đây thì không có, đây cái đấy không có máy, không có, đây bảo là mù tịt là không có máy miếc cái gì mà bảo ấy cả.
Thế như Ủy ban mình là nhận các sắc lệnh với thông tư ở Hà Nội thế nào?
Vâng đấy là cứ, cứ tỉnh đưa về huyện, huyện đưa về xã cái gì thì thi hành cái đấy thôi, chứ còn thì Trung ương thì lại phải qua tỉnh, qua huyện, lúc bấy giờ mới đến xã đấy, vì đây nó xa Trung ương.

Đây là cấp thấp nhất rồi đúng không?
Vâng, thì có biết Trung ương là đâu đâu, không biết Trung ương là đâu cả, đấy cái lúc đấy nó có cái, có nhiều cái nó cũng khó khăn lắm.
Trước khi mà nổ ra chiến tranh đấy, thì bác có nghe thấy nói về cuộc gây hấn của Pháp ở Hải Phòng ở Lạng Sơn không?
Có đấy, được nghe đấy, ví dụ bây giờ ở nó vào ở Hải Phòng này, hay là vào Lạng Sơn này, hay là vào đâu đấy thì, thì biết đấy, thế nên là dân đây cũng cứ biết thì nghe ngóng mãi, thì xem là những phương hướng thế nào, nếu mà nó mà đến ở Tam Nông hoặc ấy thì, lại hướng cho dân là tản cư, là đi vào trong rừng đấy, chạy vào trong rừng đấy, ẩn ở trong rừng đấy, vì lúc đấy nó có bom đạn như bây giờ đâu, giá nó...
Cái lúc mà bác làm du kích với là Thanh niên như thế thì thấy Uỷ ban mình có hay họp không?
Bấy giờ họp nhiều anh ạ, cũng họp liên tục, mà họp bí mật, cũng phải nhiều lúc cũng phải nghe ngóng, không ấy là cứ phải đưa vào trong rừng mới họp đấy.
À tức là mình không có trụ sở à?
Trụ sở thì lúc đấy là không có trụ sở, mà làm thì làm trụ sở, làm nhà dân thôi, thế nếu mà nó thổ lộ bí mật ra cái, lại phải di chuyển luôn, cái nhà khác, cái xóm khác, cái nơi khác, hoặc là ra rừng cọ, là vào trong rừng đấy, làm việc.
Cái lúc Ủy ban mình họp thế, hay bàn về vấn đề gì bác?
Lúc đấy thì cũng là hay bàn về cái chiến sự xảy ra, ví dụ như là bây giờ, về trong cái chống Pháp, Pháp bây giờ nó đánh ta như thế, thì bây giờ ta phải làm thế nào, một là bây giờ, lực lượng cũng là cái lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch là làm sao mà dân phải, phải lo, phải có lương thực, thì phải là tăng gia sản xuất, phải là tiết kiệm, thế thì cũng là có một lọ gạo để tiết kiệm, nuôi quân, thế cũng mở ra hàng ấy, xong thì mang nộp, thế thì đấy là cái, cái lúc đấy thì.
Thế ngoài cái lọ gạo nuôi quân đấy thì mình còn phải đóng góp những cái quỹ gì khác không ạ?Ví dụ như quỹ Độc lập, rồi Tuần lễ vàng các thứ đấy?
Cái lúc đấy là không có đâu, vì dân đói, chỉ có chủ yếu là lọ gạo nuôi quân là một này, hai nữa là, bây giờ ai có điều kiện thì sẽ, một là có vàng, hai là có tiền, thì để ủng hộ cho kháng chiến, thì đấy như ở chỗ xã tôi, là cũng có một số mà ủng hộ vàng nhưng tôi không nhớ nữa, nhưng mà đấy là có cái địa chủ kháng chiến là như là tôi vừa nói mà, thì có mấy lạng vàng là người ta mang ra để mà đúc đạn, đúc súng đấy, anh ạ, thế thì cũng, người ta cũng rất giác ngộ đấy, vì dân đây nghèo anh ạ, không, không có của nhiều đâu, không có đâu.
Thế Ủy ban họp như thế thì người dân có được tham gia các buổi họp đấy không ạ?
Không được đâu, làm gì đã có.
Chỉ có mấy ông Ủy ban họp với nhau thôi à?
Vâng, làm gì dân được họp được, mà dân chỉ có gọi nai lưng ra thì anh đi bây giờ bảo đi đâu là đi đấy thôi, đi dân công, đi gánh gạo, đi những Điện Biên, hoặc là đi giải quyết đi dân công, làm về cầu đường hay như thế nào, thì cũng là đều phải đi hết, thế thì chủ yếu là, ngày nó đánh phá thì đi đêm, thì giải quyết lúc đấy.
Như bác là có hay được dự cuộc họp không?
Có tôi cũng hay đựoc dự đấy, vì tôi lúc đấy là, coi như là cái anh cốt cán, các anh cũng cho đi dự, cho đi ấy mà.
Vừa là du kích, vừa là Thanh niên mà đúng không?
Vâng cái lúc đấy là các anh cũng cho dự, là tôi cũng được đi dự, được tham gia.
Bác có thể kể cho cháu nghe một cuộc họp cụ thể mà bác tham gia không, cái tiến trình nó thế nào không?
Vâng, tôi được dự những cuộc họp như là ở xã đây, là như thế là coi, lúc đấy là nó còn liên các xã kia mà, thế chủ yếu là làm sao mà dân làng, bấy giờ là phải là, đóng góp về quân, ví dụ như là những cái anh em  phải đi bộ đội, là phải đóng góp là phải đầy đủ, về cái nghĩa vụ cho Nhà nước, về quân sự, về tham gia về bộ đội, và Thanh niên xung phong công tác, cái lúc đấy là cũng lấy Thanh niên xung phong, mà người ta cũng rất là tự nguyện cơ anh ạ, chỉ có thừa thôi, chứ cũng không thiếu, thế, thế đấy là cái thứ nhất, là cái làm sao mà giải quyết về cái nghĩa vụ mà đong đầy, góp đủ, mà về mặt quân sự thì phải gánh góp về người, về của thì về lương thực là mình phải là giải quyết, là đủ cho Nhà nước, mà đây như thế là coi cũng giải quyết, về mặt lương thực đấy, chủ yếu là bằng lúa, bằng gạo, giải quyết cho nhà nước, thế để mà nuôi quân, thì tham gia trong các chiến dịch, về Điện Biên Phủ, hoặc là một số ở, về Tây Bắc, thế, thế đấy là chung đấy, với hai nữa là, cái lúc đấy thì nói chung thì cũng đề ra là nhiều việc lắm, ví dụ như là bây giờ cái nghĩa vụ quân sự, thì như thế, về rào làng kháng chiến, anh phải ra nghị quyết đóng góp về chông tre, giải quyết đấy, thế rồi thì về hướng dẫn là nhân dân đi sơ tán, tản cư ở đâu, thế giải quyết là đều có hết, thế thì những đồng chí này, phân công làm nhiệm vụ này, thì đồng chí kia làm nhiệm vụ kia, anh nào về mặt quân sự thì phải giải quyết, ví dụ như ở Xã đội thì bây giờ, lúc đấy ở đây, tôi nó lại còn có một cái là, đồng bào người ta đi qua đây cơ, để đảm bảo làm sao tính mạng cho người ta là không bị lọt vào tay địch, bị nó bắt, thế thì cứ đi đêm là hướng dẫn, cho người ta đi qua đầm, thì lại phải chở đò, đấy để cho, cho đồng bào người ta đi, để khỏi lọt vào tay địch, thế rồi ngày là về mặt là phải lánh, phải giải quyết những thời cơ lúc nào, có lúc không sản xuất được anh ạ, nó đánh phá, hoặc là nó ấy, cướp bóc thế này khác, thế thì chủ yếu làm sao là bảo vệ dân, là anh nếu mà tình hình có những phần tử nào mà theo địch, thì giải quyết lúc đấy là nghi vấn là phải, phải bắt rồi.
Xử lý?
Phải xử lý rồi, để mà, cái trước hết là mình phải đến để mà xem, hỏi người ta thế nào, nguyện vọng người ta xem thế nào, hay là người ta thiếu thốn gì, hoặc là khó khăn gì, anh ạ, thế thì đấy là chủ yếu là làm công tác dân sinh, kinh tế, hay là lúc đấy là coi như, họp là ít thôi, chứ cũng không họp nhiều như bây giờ đâu, vì lúc đấy thì chủ yếu anh bảo, chỉ nhân, vật, lực hay là về ấy thôi, thế thì mãi sau này mới làm cái nghĩa vụ.
Thế sau cái ngày toàn quốc kháng chiến như thế thì cái thành phần Ủy ban có thay đổi nhiều không ạ?
Cũng thay đổi nhiều đấy.
So với cái Ủy ban lâm thời ban đầu?
Thay đổi nhiều chứ, cái lúc mà trong cải cách đấy là, là coi như là thay hết đấy, thay hết, đưa những bần cố nông lên làm, nhưng chả làm được, thế xong rồi.
Các ông không có trình độ mà?
Không có trình độ, không có văn hóa, không có trình độ, không làm được, thế thì sau thì lại đâm ra, một số là phải ra Đảng, vì anh không có trình độ, anh không làm được, anh có ấy đâu, thế thì lại phải những cái đồng chí cũ mà xử lý thì lại phải đưa vào làm một số.
Mà mấy cái ông đấy có khi lại mấy ông lý trưởng, chánh tổng đấy chứ, đúng không?
Không lý trưởng, chánh tổng thì không còn nữa, mà chỉ những anh em về mặt đứng vào trong công tác Đảng, anh nói chung về mặt cốt cán, nhưng mà những anh mà đã qua được đào tạo rồi về trường lớp, về lý luận đấy, thế thì lại về trực tiếp làm, anh ạ.
Cán bộ Ủy ban có được đi học các khóa học do cấp trên tổ chức không ạ?
Có đấy, có được đi học về lý luận, về những cái anh mà, bình thường thì được huyện là triệu tập, thế còn như những cánh chúng tôi thì được về tỉnh, về mở lớp, thế là về cũng có đồng chí là được đi dự cả trường Nguyễn Ái Quốc đấy, đây cũng có.
Như lúc mà bác đi học, là bác học cái gì đấy?
Đấy tôi học về lý luận, về chính trị đấy, về bên Đảng đấy, với lại tìm hiểu về lý lịch Đảng đấy, về trong cái, nói chung về, học chủ yếu về chủ nghĩa Mác - Lênin mà, với lúc đấy tôi học là còn đang sơ giải đấy, phải đi.
À thế mình có được học về tư tưởng Mao Trạch Đông không ạ?
Nói qua thôi, nói qua về tư tưởng Mao Trạch Đông thôi, thì lúc đấy nó cũng sùng bái, hoặc là những ấy là, coi tất cả các cái thì, thì đều là tất, tất là như là Trung Quốc là, Chủ tịch Mao Trạch Đông là trên hết, không phải, cũng phải nói là cũng có cái tài, mà cũng có cái là, cũng có cái giỏi, tất cả những anh em là không được nói xấu, không ấy đâu, cũng rất là tôn trọng đấy, tất cả các nước, về các lãnh tụ đấy.
Như bác đi học như thế là có giấy bút để ghi chép không, hay là chỉ nghe và ấy thôi?
Có, có phải giấy bút, xong về sau làm, xong phải làm bài chứ, phải thi đấy, cũng phải làm bài, phải thi tất đấy.
Thi thì đỗ cái gì ạ?
Đấy, đỗ thì anh được cái bằng lý luận về qua trường lớp trung cấp.
Như lúc đấy bác thi có đỗ không?
Có, bằng trung cấp mà, anh đi ở tỉnh đào tạo mà.
Vào năm 46 khi mà toàn quốc kháng chiến thì Ủy ban mình có được giao những cái chỉ thị gì mới để chuẩn bị cho kháng chiến không ạ?
Đây tận đến năm, cái lúc đấy là, cũng vẫn chưa được đâu, lúc đấy là về, cái năm 46 là về chung cả 4 cái thôn ở Hưng Hóa, rồi thì Mai Lĩnh, Bình Phú, mới lại Trúc Phê, Giáp Bắc mà, mới lại cái lúc đấy thì, cái lúc mà giao thì cái lúc đấy, vì tôi không đứng về cái trách nhiệm về Bí thư, Chủ tịch cho nên tôi cũng không nắm được, cái anh cứ phải hỏi chỗ anh Thực, có khi anh Thực cũng có khi cũng không nắm vững được, có cái ông, ông ấy nắm vững trách nhiệm chính ở đây đấy, thì ông Tạ Chí Tập nhưng ông ấy chết rồi, ông ấy là đảng viên đầu tiên đấy.
À thế ạ, cụ lại mất rồi?
Vâng, ông lại mất rồi.
À thế Ủy ban mình có giải quyết vấn đề liên quan đến pháp luật không bác nhỉ?
Có chứ.
Ví dụ như tranh chấp, rồi kiện cáo các thứ đấy, đánh nhau, chửi nhau?
Về Ủy ban thì bên pháp luật là giải quyết hết, thế còn bên Đảng thì anh chỉ làm công tác chính trị thôi, về ấy thôi, cái đấy là, là cái chính là bên Ủy ban phải làm đấy, bên pháp luật thì bên Ủy ban phải làm hết đấy.
À lúc đấy bác thấy quan hệ giữa Ủy ban với Mặt trận Việt Minh nó thế nào hả bác?
Ủy ban với Mặt trận Việt Minh là một, anh ạ, lúc đấy là một đấy, thì Việt Minh thì coi như bây giờ, thì chủ yếu bây giờ, trong cái lúc mà cách mạng thì mình lập ra về cái Ủy ban kháng chiến mà, thì lúc đấy là phải chấp hành về cái mặt trận của Việt Minh hết đấy, tất cả đề ra chủ trương đường lối gì là phải chấp hành, lại hết chứ.
Tức là so Mặt trận với Ủy ban thì bên nào quyền lực cao hơn ạ?
Mặt trận thì thế này, bên Ủy ban với bên Mặt trận thì tất cả thì, ví dụ nó cũng là ngang hàng nhau nếu, mà nói thì nó ngang hàng nhau thôi, anh mặt trận thì anh thi hành bên mặt trận, để mà bầu bán, rồi tất cả các cái, thế bây anh Ủy ban thì anh thi hành về tất cả các pháp lý, về nói chung tất cả đường lối chính sách, hay là tranh chấp nhau, hoặc là về mặt lấy nhân công, nghĩa vụ, rồi thì tham gia giải quyết về lương thực, thực phẩm cho Nhà nước, thế nhưng mà anh Mặt trận thì anh chỉ có tuyên truyền đường lối để giác ngộ làm sao mà tất cả về mọi, về Thanh niên, chủ yếu là, lúc đấy là tập hợp lại mặt trận, thì nó tập hợp lại, mà các cái tầng lớp về trung niên hoặc là lão bô du kích hoặc là về mặt Thanh niên, thì là thành một cái khối Mặt trận, để mà đoàn kết nhau lại.
Gọi là các đội Cứu quốc đấy hả?
Thế thì cũng có nằm trong Ủy ban là có về một cái Ủy viên Mặt trận, thế đấy là nó...
Tức là hai bên đấy là ngồi một trụ sở, chung một trụ sở à hay là riêng ạ?
Về, chung một cái trụ sở, nhưng mà nó có cái văn phòng riêng, có văn phòng riêng, ví dụ như là về nhà như thế này, nhưng nó phân ra độ mấy buồng, cái gì riêng, anh Mặt trận riêng, anh Mặt trận thì anh lãnh đạo về mặt Thanh niên, Phụ nữ, anh giải quyết các cái đoàn thể. Thế còn về bên Ủy ban thì anh sẽ lãnh đạo nói chung về mặt nhân dân.
Tức là sau khi mình...?
Cái khối ở đấy, cái khối ở đấy, thì mặt Đảng là quản lý hết, tức là cái đồng chí Bí thư và Phó bí thư Thường ủy đấy, là coi như anh phải lãnh đạo Mặt trận, thế thì nằm trong đấy là có phân công đồng chí nào trách nhiệm ở trong Mặt trận, thế nếu Mặt trận thì cái lúc đấy, chủ yếu là phải đi vào cái bầu bán, giải quyết làm sao mà cho nó dân chủ, được lòng dân, đấy tất cả toàn dân.
À thế cái bầu cử Quốc hội lần đầu tiên ở đây mình tổ chức thế nào bác nhỉ, mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy?
Đấy như thế là đây là cũng, cũng được tuyên truyền, rồi là đi cổ động, xong thì là bầu Quốc hội là lần đầu tiên đấy, là phấn khởi, lúc đấy đấy, lúc đấy lần đầu tiên là phẩn khởi chứ.
Ở đây mình có ai ứng cử không?
Quốc hội thì sau này thì mới, ở xã đây cũng có hai Quốc hội được, cái ông Hán Đình Lưu, với lại cái bà Tạ Thị Mão.
Khóa bao nhiêu đấy ạ?
Mãi cái khóa, không biết là khóa 9, hay khóa 8, khóa 9 đấy.
À là vừa mới đây?
Vâng, khóa 8, khóa 9 đấy.
Cách đây mấy năm rồi?
Không cũng lâu rồi, lúc đấy không biết là khóa mấy.
Cái lúc đấy mình tổ chức cái Tổng tuyển cử đấy có rầm rộ không ạ?
Có rầm rộ đấy, đi biểu tình, rước biểu ngữ rồi thế này khác, tất cả các cái.
Lúc đấy là bác làm Thanh niên nhỉ?
Vâng, tôi làm Thanh niên.
Thì bác có tổ chức những cái gì để cổ động cho cái việc bầu cử đấy không?
Có, phải có biểu ngữ, phải ấy, đi rước, đi lực lượng Thanh niên phải đi đầu mà lại, lúc đấy cũng rầm rộ chứ, đi để mà quảng cáo làm sao, dân xu hướng là phải đi những cái ngày bầu cử, những cái ngày này khác chứ, phải biểu tình.
Như cái đợt đấy là bác có đi bầu đấy nhỉ, đủ tuổi đi bầu rồi?
Có, được đi bầu rồi đấy.
Cái lúc đấy là phiếu in hay phiếu viết tay bác nhỉ?
Phiếu là phiếu in đấy, phiếu in đấy.
Đã in được rồi?
Vâng, lúc đấy là phiếu in cả chứ.
Cái lúc đấy người dân đã biết chữ để đi bầu chưa ạ?
Biết rồi, vì học qua cái Bình dân học vụ, một số họ đã biết rồi, nhưng mà nói thế, nhưng mà cũng có một số không biết được danh tự, chúng tôi chỉ hướng dẫn để anh gạch, thế thì làm sao anh phải gạch đúng đấy.
À cái Bình dân học vụ ở đây mình tổ chức có rầm rộ không ạ?
Cũng rầm rộ đấy, cũng được ở trên khen thưởng này khác, rồi ấy này khác, cũng tổ chức, gọi là người biết chữ thì dạy người không biết chữ, thế cũng mở các cái thôn xóm là cũng rầm rộ đấy.
Như bác lúc đấy là có đi dạy Bình dân học vụ không?
Không, lúc đấy tôi cũng còn phải đi học đấy gì.
Bác học lớp 4 rồi mà?
Ừ thì vẫn phải học tiếp mà lại.
I tờ thì mình biết rồi?
Cũng có dạy, nhưng mà mình dạy thì dạy ít thôi, mình dạy ít thôi, còn chủ yếu là mình còn vừa làm việc nữa mà.
Một cái lớp học Bình dân học vụ lúc đấy, ở đây có đông người không ạ?
Không nó cũng chỉ độ 30 người, hai chục người thôi, có lớp chỉ hơn chục người thôi, lúc đấy phong trào thì cả những bà già, những ông bà già là cũng đều tham gia học hết.
Ông bà già cao tuổi nhất là bao nhiêu là đi học bác?
Lúc đấy là cũng 60.
60 vẫn đi học?
Vâng 60 vẫn đi học đấy.
Thế trẻ nhất là khoảng bao nhiêu tuổi ạ?
Trẻ nhất lúc đấy là 16, 17, vì lúc đấy nó đã có lớp ấy học đâu, anh bảo chả đi học Bình dân thì sau này mới có trường lớp chứ, anh bảo trong kháng chiến thì có lớp học đâu.
Thế là ngồi nhà dân ạ?
Vâng, cứ mượn nhà dân, hoặc là đình chùa, thế thì giải quyết học đấy.
Có giấy bút để viết không ạ?
Có, có giấy bút hết đấy.
Tức là mình trang bị cho họ hay là của họ?
Không họ tự túc đấy, họ tự túc đấy, mình chỉ có bàn ghế, bấy giờ thế này, bàn ghế mà không có thì, bây giờ những tre, nứa ở đây là có nhiều, làm theo cái kiểu mà ghế bằng hai cây tre mà ngồi đấy mà, thế thì bàn thì, đây cũng có những cái ván ấy người ta ấy, mượn ván của dân, thì ghép nó vào, thế là viết.
Viết bút mực đấy ạ?
Vâng, viết bút mực, lúc đấy là mực, lúc đấy không có người ta còn phải lấy cái quả, cái quả gì đấy, quả mùng tơi, người ta bóp ra để người ta làm, làm theo cái kiểu mực để người ta viết mà.
À mực tím đấy?
Thế thì ngòi bút, có thể là có thể là bằng cái ngòi, ngòi tế.
Ngòi gì ạ?
Ngòi cái cây tế ở trong rừng đấy  mà, hay là cái, cái ấy tre đấy.
Tức là lấy cái cây đấy, cành cây đấy để làm ngòi bút?
Vâng, vâng đấy.
Cành cây đấy nó nhọn hả bác?
Vâng, cái ruột tế, không nó không nhọn đâu nhưng mà nó cũng có rộng, xong thì mình vót đi cái này thì ấy được, nó cũng như là bút sắt đấy mà.
Thế những cái người mà bây giờ nghèo quá mà không có tiền mua giấy bút thì mình làm thế nào?
Lúc đấy thì, như thế là coi cũng hỗ trợ, anh nào ấy thì giải quyết cho nhau, giúp đỡ nhau, cho nhau, chứ còn quỹ quãi lúc bấy giờ không có gì đâu, không có cái gì cả, cứ thế là coi như có cái quyển sách, thì có một quyển sách thôi, viết đấy thôi, làm sao thì chủ yếu là biết chữ là chính thôi chứ.
Cái thời gian mà đi học là thường thường vào thời gian nào trong ngày bác?
Đi học thì cứ tối rồi mới đi học, cứ tối mới đi học.
Còn ban ngày là phải đi làm?
Ban ngày đi làm, cứ học tối, cứ cái đèn dầu, thắp tù mù, đây cứ có cái đèn vậy có cái loại, còn có cả cái loại dầu dọc nữa cơ, đấy nó gọi dầu dọc đấy mà, thắp để vào đĩa này, để cái ấy lên đây, thì nó có cái, cái, mình làm cái giấy để đây, mà thành cái bấc, thế cứ thế mà thắp.
Nhưng người ta có hăng hái không ạ?
Có đấy, cũng phấn khởi, họ phấn khởi đi học lắm.
Có ai mà không chịu đi học không ạ?
Không chịu thì cá biệt là cũng có đấy, có ví dụ nhà người ta khó khăn quá là một, hai nữa người ta ở nó cũng hơi xa, thế nơi hẻo lánh thì trang trại là người ta không đi đâu, chứ không phải là bảo đi cả, tất cả đâu, đi cả, ví dụ như là quanh gần nhau thì người ta mới đi thôi.
Lúc đấy bác làm Thanh niên như thế, thì mình có cái hình thức gì để cổ động cho cái Bình dân học vụ đấy không?
À có chứ, bấy giờ Thanh niên thì cũng phải đi đầu phong trào, ví dụ như là đồng chí nào ở đâu, thì bây giờ phải động viên, để mà đến báo những bà con đến, hoặc là những phân công về từng cái Thanh niên, để đến đấy, để làm sao mà để anh giải quyết, anh động viên là dân phải đi hết, những ai không đi thì lúc đấy thì khắc, khắc đến lớp là mình biết mà, thế cho nên là họ cũng hăng hái đấy.
Mình có cái hình thức nào bắt buộc không ạ?
Cái bắt buộc thì có, bắt buộc thế này, bây giờ thì cứ, một năm độ hai lần, thì nó phải là, vì đây tôi có nó thuận là có cái đầu làng, và cuối làng, tức là cứ dân đi làm, là lại phải qua cổng tây, là phải có một cái cổng mù, ví dụ anh biết chữ này, đàng hoàng thế này, thế thì bây giờ kẻ cái nong đấy, thế anh đọc được cái thì cho anh đi, thế cái người mà không đọc được đấy, thì phải cho đi cái cổng mù, tức là cho đi cái cổng nhỏ này, thế rồi lại phát thanh lên, thế này khác, cho nên người ta.
Phát thanh lên để cho người ta xấu hổ đấy à?
Là những người đấy, như thế này, chưa đọc được, là chưa thoát nạn mù chữ, thì cũng là cũng ép mức độ, cách cũng phải thế đấy, anh ạ.
Thế những người mà học kha khá thì mình có hình thức khen thưởng gì không?
Có, có khen thưởng, cũng có giấy khen, cũng ấy.
Cũng phát thanh?
Ừ, cũng phát thanh, mà cũng là có giấy khen, cũng có đề nghị lên ở huyện này khác, là Bình dân học vụ mà, vì vậy mà cái ngành tổ chức giải quyết là có giấy khen, nhưng đơn sơ thôi, nó cũng xấu, nó cũng đơn sơ thôi, thế thì người ta phấn khởi lắm, thế đấy là cái hình thức, mà cũng làm là qua cái, một năm là kiểm tra hai lần, để giải quyết là phải qua cổng mù, bởi mở sang này là đem nong đến kẻ khẩu hiệu đấy, phải có người giữ, anh không thể đi được, qua đấy anh phải đọc đã, thế mới biết là trình độ mà ai được, bao nhiêu người biết, bao nhiêu người không biết mà.
Thế cái số người biết có được nhiều không ạ?
À cũng khá đấy, không người ta cũng phải nói là tích cực, ai không ấy được, người ta xấu hổ lắm, có thể cái ngày đấy người ta không dám đi làm, không thì tôi nói thật với đồng chí, đúng như thế đấy.
Phải trốn vì sợ quá?
Vâng, không bởi vì anh không đọc được, phải đi qua cổng mù, thì xấu hổ.
À lúc đấy mình có làm thành những cái bài vè, hoặc là ca dao gì để động viên cái Bình dân học vụ đấy không ạ?
Có, nó cũng có những cái bài ca, ví dụ như là bài trong nước bây giờ thì, ví dụ bây giờ nhưng cái đồng này thế này, nó như là cái kiểu biểu dương nhau đấy mà, thì cũng có những cái bài, bài thơ, bài ca đấy, hai nữa là hát, hò vè nhau, hai nữa là hát hò, như là cái kiểu hò dô ta, như là cái kiểu hò kéo pháo đấy mà, thế thì những cái anh nào biết như thế nào, thì lúc đấy là cứ hò hát là cũng vui đấy, ở trong trường là cũng vui.
Bác lúc đấy là có nhớ một cái bài nào không, ca dao, hò vè gì lúc đấy không, về Bình dân học vụ đấy?
Tôi thì tôi chỉ có nhớ mỗi cái là những cái bài  như là, bây giờ hò kéo pháo, thì Điện Biên đấy mà, thì động viên thanh niên đây mà.
Không, cái Bình dân học vụ đấy, bác có nhớ cái bài nào vè, ca dao cổ động cho cái Bình dân học vụ đấy không, ca dao, hò, vè gì đấy?
Bây giờ thì cũng không nhớ nữa, không nhớ nữa, lâu quá rồi, cái lúc đây là nó có nhiều những cái bài, ví dụ như là để động viên nhau, là những anh,chị,em này là tích cực tham gia đi học như thế này, là hiểu biết, những anh này chưa hiểu biết, hoặc là anh này là cũng còn chậm tiến, chưa đi, anh ạ, thế thì nó cũng kích động nhau chứ anh, cũng kích động nhau, nhiều cái mà cũng cái phong trào phải nói rất sôi nổi.
À cái địa phương mình đây là thuộc vùng tự do hay vùng tạm chiếm bác nhỉ?
Đây là vùng tự do, vùng tự do nhưng mà hóa ra cũng có cái thời kỳ, năm 49 là nó ở ngoài Hưng Hóa, nó bắt dân phải về để lập tề, thế dân về lập tề, nhưng mà dân không nghe, vẫn cứ ẩn trong rừng đấy, đến lúc khó khăn quá này, lúc bấy giờ phải về, về, nhưng về thời gian thì xong giải phóng thôi, đấy.
Tức là 49 là Pháp bắt đầu quay lại đây ạ?
Không 49 là, tức là nó, nó lại quay lại đây, nó lại đóng bốt ngoài Hưng Hóa đấy, năm 48, 49 nó cũng vẫn đóng bốt ngoài Hưng Hóa đấy, nhưng mà đây thì nó không đóng bốt, nó không cai trị đây cả, đây không bị trị, phải ấy cả, mà dân đây vẫn hoạt động, vẫn ấy được, vẫn làm việc được.
Thanh niên địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp không ạ?
Không, lúc đấy thì, lúc đấy trong kháng chiến thì làm gì đã có đâu mà đi lính cho Pháp được nữa đâu. Có trước đây cũ đấy thì nó cũng bắt đi lính cho Pháp, mà những cái anh phải khỏe mạnh đấy, mà cũng rất ít người đấy, bây giờ ví dụ như là, làm ông cai, ông đội thế này khác đấy, thế còn về mặt mà đưa vào ngụy quân, ngụy quyền, mà trong cái thời kỳ đấy thì, chỉ có mỗi, có mỗi một tay, nó gọi là tay Tảo, thì nó bắt lúc đấy là theo cái, cái ngụy quân, ngụy quyền mà có một tay đấy đi thôi, có một tay gọi là tay Tảo.
Tức là chạy vào Nam đấy?
Tức là nó đi sang cái hàng ngũ của địch đấy, đi sang cái hàng ngũ về ngụy quân, ngụy quyền đấy, anh ạ.
Ở địa phương mình có ai dinh tê vào vùng tề không bác nhỉ?
Chạy về vùng tề á?
Vâng?
Thì không có.
Không có ai chạy vào ạ?
Không có, không có chạy vào vùng tề.
Đây mình gọi gần như là giáp ranh với địch nhỉ, tự do nhưng mà giáp ranh đúng không?
Vâng đây giáp ranh mà, vâng giáp ranh mà.
Thế mình có buôn bán vào trong vùng tề không ạ?
Buôn bán thì đây không ai buôn bán ở trong vùng tề, không ai buôn bán nhưng mà hóa ra cũng có người buôn bán đấy, ví dụ như là người ta ở dưới Cổ Đô của Pháp người ta tản cư lên đây này, thì người ta vẫn gọi là buôn vàng, người ta vẫn phải đi lại, người ta vẫn đi lại trong vùng tề, thế tức là gia đình người ta lên lánh đây đấy, nhưng mà những cái bà, mà bà ấy thương nghiệp thế là bà vẫn là cứ đi, đi buôn bán, thế có thể người ta buôn bán nhưng mà hóa ra người ta lại là một, coi như liên lạc cho, cho Nhà nước, cho cấp trên đấy, tức là để người ta đưa tin tức, anh ạ, thì nó cũng có cái mối liên lạc, liên quan như thế.
Thế cái lúc thời gian kháng chiến chống Pháp thì cái việc buôn bán nó có diễn ra bình thường không?
À buôn bán thì thế này, buôn thì ở đây là cũng ra ngoài Hưng Hóa, là trong cái vùng tề đấy, thế nhưng mà nó, nó đây thì không có cái gì đâu, nó chỉ có gọi là củi với lại lá cọ với này khác thì, thì buôn bán cái lúc đấy thì, thì thực ra kháng chiến thì nó cũng chả tiêu thụ mấy, lúc đấy là rất khó khăn, chủ yếu là lương thực là nhiều thôi, thế còn thì về mua miếc cái gì, cái vùng tề thì cũng chả có, vì đây nó cũng không có, có liên quan đến ở chỗ tề ngụy nhiều.
À thế trong cái thời gian kháng chiến như thế thì mình dùng cái loại tiền gì để tiêu bác nhỉ?
Đấy vẫn tiền của Ủy ban kháng chiến, là lúc đấy in ra, của Nhà nước thôi.
Lúc đấy gọi là tiền gì ạ, tiền tài chính à?
Vâng, tiền tài chính đấy.

Thế mình còn dùng tiền Đông Dương không ạ?
Tiền Đông Dương lúc đấy không dùng nữa, không có dùng tiền Đông Dương nữa.
Thế nhưng mình vào vùng tề mình buôn bán, thì mình phải sử dụng tiền của, của trong đấy chứ?
Đấy thì cho nên đây mới không có ai buôn bán cái gì, cho nên là không có.
Ở trong đấy nó tiêu tiền của nó, mình tiêu tiền của mình?
Ừ, thì nó tiêu tiền của nó thôi, ở vùng tề thì mình có liên quan gì đâu mà mình ấy.
À cái năm 51 cái thuế nông nghiệp đấy bác, thì ở địa phương mình thực hiện thế nào bác nhỉ?
À thuế nông nghiệp thì báo cáo anh là, năm đấy thì cứ thuế nông nhiệp thì dân đây thì đóng thì có thể là người ta còn đóng thừa nữa.
À thế cơ à, hăng hái thế cơ à?
Vâng, người ta hăng hái lắm, mình hăng hái thích lắm, dân đây người ta rất xung phong, người ta.
Cái thuế nông nghiệp lúc đấy người ta tính như thế nào bác nhỉ?
Đấy cái lúc đấy thì, báo cáo với anh là thế này này, nó cũng tính theo cái kiểu sản lượng đấy, theo kiểu sản lượng, thì ví dụ như là, ruộng tốt, ruộng xấu, thế thì sau này nó quy ra thì mình thu, thế cái thu cái lúc đấy thì, thu thì nó cũng không đáng bao nhiêu cả.
Ví dụ là một sào thì mình phải đóng bao nhiêu cân?
Vâng, đấy ví dụ như một sào, ví dụ mình đóng vào độ 15 cân gì đấy, thế thôi.
Tức là cũng không đáng kể đấy à?
Vâng, không đáng kể, thì cái lúc đấy là không đáng kể, lúc đấy là cái thuế nông nghiệp thì sau này mà làm thì đến lúc mà đến năm 58, 59 thì tập thể làm, thì tập thể lại cáng đáng hết, thế còn tư nhân lúc năm 55, 56 thì vẫn là tư nhân, thì người ta cũng là...
Cái thuế nông nghiệp năm 51 đấy, thì khi mà thực hiện thì kinh tế địa phương mình có thay đổi nhiều không ạ?
Cũng không thay đổi, anh bảo thì ruộng của ai thì người đấy làm thì qua cái giải quyết, cái lúc đấy là vì thế này, lúc đây thì cái thuế thì đại đa số là, những cái nhà giàu có là người ta có tiềm lực, người ta vẫn đầy đủ lại hết thôi, thì có rất thuận lợi thôi chứ có cái gì đâu, còn nhà nghèo thì có ruộng đâu, anh bảo là phải đóng góp gì gay go đâu.
Cái mức thuế nông nghiệp đấy là Chính phủ quy định, hay địa phương mình tự quy định ra ạ?
Không, của Nhà nước quy định chứ, tỉnh hoặc là ông đưa về huyện thì huyện đưa về xã cho, từng cứ theo điền là anh cứ giải quyết thôi mà.
À cái lúc mà mình thực hiện cái giảm tô, với lại cái chia tài sản của địa chủ đấy, thì cái mức giảm tô tính thế nào nhỉ?
À cái giảm tô, lúc đấy là giảm tô thì nó mới tính theo điền, ví dụ như là bây giờ ruộng của anh mà bao nhiêu thì anh phải nộp tô, ví dụ như anh độ bao nhiêu mẫu anh phải nộp tô, thế thì ở đây, ở đây mà nộp tô là rất ít, ít thôi, chỉ có độ vài người người ta phải nộp tô lắm thôi, chứ cũng không phải nộp tô nhiều đâu. Ví dụ nó cứ căn cứ, anh có mấy chục mẫu ruộng, thế còn những anh nghèo thì có đâu mà anh bảo phải nộp tô, có đâu, thế thì chủ yếu thì lại lấy cái tô đấy, lại chia cho dân nghèo thôi.
À như cái lúc mà chia tài sản địa chủ đấy là bác có được chia cái gì không?
Tôi thì tôi không được chia cái gì.
Mình là phú nông rồi, đúng không?
Ừ, không mình là trung nông, trung nông lớp dưới.
À trung nông, quy là trung nông rồi? 
Trung nông lớp dưới, trung nông lớp dưới rồi, mình không được chia cái gì.
Lúc đấy là bác có bao nhiêu mẫu ruộng?
Tôi lúc đấy là, tôi có hơn hai mẫu thôi.
May mà không bị quy là địa chủ nhỉ?
Không, với không thể lên được, mới có nửa con trâu, mình nhà nghèo, thế thì, như thế là coi có cái nhà gỗ năm gian, với có nửa con trâu.
Biết đâu lúc đấy cái tỷ lệ mà nó chưa đủ nó lại cho mình lên thì sao?
Không cũng không lên được, vì nếu địa chủ thì người ta phải quy định là, độ năm, bảy mẫu ruộng cơ, chục mẫu cơ, thế là một là bây giờ người ta phải căn cứ vào ruộng đất là một, hai là về tài sản, nhà anh phải có nhà ngói, cây mít, hoặc là anh phải có cái gì đấy. Hai nữa là nó quy định anh có bóc lột nhân công hay không, nó soi cả cái chỗ bóc lột nhân công hay không, thế anh vẫn bóc lột sức lao động của người ta thì liệt vào cái đấy là cái nặng nhất, anh ạ, đấy, phải thuê mướn người đấy mà, người làm đấy.
Cái mức tô đấy là ai quy định ạ?
Mức tô đấy thì, cũng trên, cái đội về thu tô người ta về người ta quy định chứ, người ta quy định hết chứ, chứ dân làng đây đã biết gì đâu anh, nên cải cách, phải có đội cải cách về chứ, còn thì dân mình có biết gì đâu.
Cái lúc mà cái người mà được ruộng đấy người ta có phấn khởi lắm không ạ?
Ái già, phấn khởi chứ anh, phấn khởi chứ, nó phấn khởi, làm thế nó phấn khởi ác chứ, nó được, người ta phấn khởi người ta làm, đây, đây thế cũng được chia ruộng, cũng được chia ruộng.
Bác á? 
Ừ, cũng được chia.
Hai mẫu rồi mà vẫn được chia à?
Không, nó căn cứ theo khẩu mà lại, nhà tôi nhiều khẩu mà, tôi những 7 khẩu mà.
Thế bác được chia nhiều ruộng không, được chia thêm bao nhiêu nữa?
Cũng được chia mấy sào thôi.
Thế sau này cái lúc sửa sai mình có phải trả lại không, mấy sào đấy?
Có, phải trả cho người ta, để trả cho phú nông, địa chủ mà, cũng phải trả đấy, xong thì cấy, cấy được mấy vụ cái, thế sửa sai cái phải trả ngay lại.
Thế là của người ta lại trả lại người ta?
Ừ, trả lại cho người ta lại.
À cái lúc mà tầng lớp địa chủ bị mất ruộng đấy người ta có phản ứng gì không ạ?
Người ta phản ứng thì không phản ứng, nhưng mà người ta cũng bới đất, lật cỏ người ta phải đi vào trong rừng, người ta kiếm củi, người ta bán, thế rồi thì người ta đi người ta làm sơn, người ta trồng sơn, trồng sơn, thế người ta cũng sinh nhai, anh ạ, thế phải nói là những cái lớp địa chủ nhưng mà, của người ta toàn những cái tay lao động nhiều, người ta vẫn chăm chỉ người ta làm, chứ nó cũng không có phản kháng lại cái gì cả, ví nó vàng bạc có có đâu anh, có như các nơi khác đâu mà nó chôn vàng bạc, là nó sẵn nó chén đâu, nhưng đằng này không có gì đâu, coi cũng như là cái anh nông dân, đi làm bỏ bố đấy, không dám phản kháng cái gì cả, mà lại là đánh vào nhiều những cái đồng chí như mình, cũng ấy vào đấy, cũng phải một số cũng vào đấy mà lại, thế thì sau lại trả lại thôi, trả lại cả chức vụ hoặc là cái này khác thôi, chứ cũng không có gì cả.
À trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp như thế thì có cán bộ Trung ương đến thăm địa phương mình không ạ?
Đây thì không có đâu, dân đây, dân tình đây, nó là về, nó coi như một cái hải đảo, nên đấy cũng phải đi đò, đi thuyền mà, nó giao thông nó không có, nó không thuận lợi, cho nên là không thấy mặt ông Trung ương nào cả.
Thế có ai trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy làm ở Trung ương không ạ, ở địa phương mình đây này?
Cũng không có, cũng không có, cũng không có mặt ông nào ở Trung ương cả.
Trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp như thế thì có cố vấn Trung Quốc đến địa phương mình không ạ?
Không có, đây cũng không có, tại vì hẻo lánh nên là cũng không có người đến, không, không biết.
Địa phương mình có lập những cái xưởng sản xuất những đồ dùng cần thiết cho quân sự và dân sự không bác nhỉ?
Lập những cái quân sự thì...
Lập một cái xưởng sản xuất gì không ạ?
Không, không có lập cái gì đâu, bây giờ chỉ có mỗi cái quân sự thì các anh ấy về đây là xin tăng gia sản xuất, viện kỹ thuật quân sự ở Hà Nội đấy mà, anh về đây xin số ruộng, để mà về, về sản xuất tự túc lương thực, thế mới lại trường Đại học Thương nghiệp, thì các anh ấy về đây gọi là, làm sao cho nhân viên là biết về cái cách lao động.
À trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp như thế thì địa phương mình có tiếp nhận những người tản cư từ Hà Nội với Hải Phòng lên đây không ạ?
Có đấy, có cũng có tiếp những các nơi, thì đều là về đây để trú cư trú ngự ở đây, để mà lánh chạy mà.
Mình có phải lo cho họ ăn uống sinh hoạt không ạ?
Không, họ tiềm lực họ cũng đầy đủ, nhưng mà có cái thế này này, cũng giúp đỡ nhau, cũng có người đủ, cũng có người thiếu, anh ạ, thì cũng giúp đỡ nhau bằng lương thực, bằng thực phẩm, thế nhưng mà, mà cái đấy rất ít thôi, còn họ cũng tự túc được nhiều, nhưng chủ yếu là mình giúp đờ về cơ sở vật chất. Ví dụ nhà cửa mình ở, mình chạy chiếc đâu là mình dìu dắt người ta đi, thế thì bây giờ người ta cũng vẫn nhớ đến cái tình cảm đấy, thế đấy là vì trong đó cũng là đồng bào, là ruột thịt là xương máu mà lại, anh ạ, thế là nhường cho nhau giường diếc mà ngủ, hoặc là ăn uống thì cũng có thể có gia đình người ta ăn được tập trung, có gia đình gọi là cùng ăn đấy, nhưng mà ăn mâm riêng, thế thì cũng có giúp đỡ, anh ạ, thế nhưng mà cũng có phần nào thôi, của người ta cũng là tự túc được nhiều đấy, chủ yếu là cái lánh lựu đạn được nhiều.
Mình có tổ chức nuôi thương binh không?
Thương binh có tổ chức thế này, đón thương binh về làng đây, thế đón thương binh về làng đây cũng được, được bảy đồng chí, đấy bây giờ người ta cũng lập nghiệp, con cái rồi.
Bác có nhớ tên các ông đấy không?
Có đấy, ông Xiển là một này, ông Cảnh là hai.
À thế mình có vận động phụ nữ lấy thương binh không ạ?
Có, đấy như bấy giờ họ mới lấy luôn thương binh mà lại.
Nhưng mình vận động hay là ép buộc ạ?
Cái lúc đấy là không vận động đâu, nhưng thực ra thì mình cũng tuyên truyền giải thích, thế thì người ta, cũng đều là con em dân là vẫn lấy thương binh thôi. Ví dụ như chỗ ông Tính, tiếc, ông Tính tiếc đấy, thế thì là dân làng đây, bây giờ sinh con đẻ cái cũng đầy đủ hết rồi, thế thì cũng thương binh về làng, lúc đấy là đón tiếp là long trọng đấy, cũng ấy đấy, thì sau là thì cũng vận động, thì lúc đấy là, là chủ yếu là về cái chỗ mặt trận, để làm sao mà anh em mà có gia đình, thế thì đều là lập nghiệp được hết đấy, thế thì chia chiếc cho cả nhà cửa này khác.
À thế mình tổ chức cái bầu cử Hội đồng nhân dân khóa I ở xã mình đây tiến hành thế nào bác nhỉ?
Cái bầu cử.
Năm 46 đấy?
Đấy cái lúc đấy là toàn dân thì.
Bầu cử hội đồng nhân dân ở xã đấy?
Vâng, thì cũng bầu chung cả toàn xã thôi mà, toàn xã cái lúc đấy là cũng, cũng đi bầu cử, thì cũng bằng viết phiếu, viết cái phiếu tay thôi.
Viết tay ạ?
Vâng, viết phiếu tay thôi.
Mình có chỉ định là phải bầu cho ông này ông kia không ạ?
Cái chỉ định thì không chỉ định, nhưng mà cũng có cái là, ví dụ như là, bây giờ đọc đi đọc lại xem là nên cần bỏ ai, ai không bỏ, thế nên là người ta nói kín với nhau thôi, chứ còn mà để thổ lộ ra bảo, lên để chỉ bảo nên bầu ông này, ông này thì không lên, thế nhưng những cái bàn viết phiếu thì có thể là có người người ta không viết được, thì viết hộ thì cũng giải quyết làm thế nào cho nó đúng hướng thôi.
À cái số lượng đảng viên mà năm 45, 46 mà so với cái giai đoạn sau này thì nó có khác nhau nhiều không ạ?
À khác nhiều chứ, năm 45 thì báo cáo với anh là, đây chỉ có năm, sáu đồng chí thôi, có nhiều đâu, thế nhưng mà về cái lúc đấy thì, nói với anh là về cái lớp, lớp người đảng viên lúc đấy là phải nói được, người ta phải nói cái liêm khiết là toàn diện, thế nhưng mà sau đến cái lúc mà cải cách đấy, thì lại đưa ra bừa bãi quá, vào được thời gian không chịu được, thì lại cho ra một loạt đấy, thế thì đến bây giờ thì, thì coi như cũng lọc lại thì cũng, cũng đảm bảo, nhưng mà chính ra nói với anh là, cũng có người người ta, mà vận động người ta vào, người ta cũng không muốn vào, cũng có thể nó cũng không có cái mối lợi, hoặc o ép hoặc thế này thế khác, thế, thế đấy là mặt Đảng đấy thì anh nào mà kiên trì gia đình nề nếp, thì người ta vẫn đi theo đường lối người ta, vẫn tự nguyện, tự giác. Thế còn anh nào mà ấy vì là đây là không bắt buộc, trên còn đường thì anh ấy phải tự nguyện tự giác thôi, anh sinh hoạt thôi, anh không ở trong Đảng, anh ở ngoài nhưng mà anh cũng vẫn phải chấp hành tuyệt đối.
À trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ ở địa phương mình đóng góp có nhiều không bác?
Vâng, đóng góp về người, về của, cũng có người phải hy sinh ở mặt trận Điện Biên Phủ.
Đi dân công chắc cũng đông nhỉ?
Vâng, cũng đi đông đấy.
Bác đợt đấy có đi dân công không?
Có, tôi cũng đi chứ, tôi cũng đi mặt trận, đi lĩnh tiền, lĩnh đạn, đấy cũng phải đi.
Đi lĩnh tiền ở đâu ạ?
Tiền của Nhà nước, thì bây giờ ông ấy, cứ lên trên tỉnh kia, thì bây giờ ông cứ buộc gió ở đấy, với cả đường điếc lẫn cả theo gạo giếc, cứ đưa, thế mà lúc đấy phải liêm khiết, chứ như bây giờ khéo nó ăn trộm mất đấy chứ, thế mà cứ ngủ, bỏ lổng cổng, để vào gió mà.
Bây giờ thì chắc mất hết nhỉ?
Vâng bây giờ thì mất, đấy kèm theo đạn điếc, dược cơ mà, gạo giếc, đường điếc là bồi dưỡng.
Cái lúc mà cái Hiệp định Giơne đấy bác có được nhận được cái thông tin gì về hiệp định đấy không, tháng 7 năm 54 đấy?
Cũng có được, được nghe thôi, cái hội nghị Giơnevơ thì mình như thế là, coi như là, là cũng tọa đàm về nó thua to, mặt trận Điện Biên Phủ thì cho nên là nó cũng phải ký kết mà, mặt trận Giơnevơ mà, thế nó mà không thua về mặt trận Điện Biên Phủ, không bắt được về, về tướng Đờ Cát thì khí khi nó vẫn cứ rắc rối thế này khác đấy chứ.
Cái thời gian mà trong kháng chiến chống Pháp đấy, bác đi làm Thanh niên, du kích như thế thì có lương không?
Không có cái gì đâu.
Có phụ cấp gì không?
Không có cái gì cả, ví dụ là bây giờ đi dân công thì coi như Nhà nước sẽ cáng đáng hết, thế nhưng mà nếu đi làm địa phương thì không có gì cả, nhưng mà lúc đấy mà đi dân công, đi cái gì thì coi như của Nhà nước đài thọ hết, hay là đi hội họp cái gì thì huyện tỉnh, thì được thôi, nhưng mà còn làm ở địa phương này, không có đồng lương nào đâu, không có cái gì cả.
Bà nhà mình có công tác cùng với bác lúc đấy không?
Có, nhà tôi bà ấy cũng ở dân quân du kích mà.
À thế hai ông bà cùng một chỗ?
Vâng, vâng cùng.
Thế đều không có lương?
Không, không có lương.
Tức là bác là lấy bà năm nào?
Tôi mãi đến tận năm 58 tôi mới lấy, 58 tôi mới lấy cơ mà.
Lúc đấy ông có lương rồi đấy nhỉ?
Vẫn chả có lương gì.
Thế thì mình lấy gì ra để mà tiêu?
Lúc đấy Thanh niên, hoặc là dân quân du kích không có cái đồng lương nào cả, thì nói với anh là, ngay cái Ủy ban bàn lương lúc đấy cũng có được mấy chục nghìn thì anh bảo.
À thế sau kháng chiến chống Pháp là bác còn làm cái gì nữa?
Đấy sau chống Pháp thì tôi cứ làm mãi về bên Nông hội, mà cũng không có lương, không có gì cả, bên Nông hội nhưng mà vẫn làm về dân quân du kích.
Thế còn làm Chủ tịch Ủy ban nữa à?
Ừ, còn làm Chủ tịch Ủy ban là năm 70 tôi mới làm mà, thì tôi làm mãi đến giờ tôi về nghỉ hưu mà.
À tức là sau khi Chủ tịch Ủy ban là bác về nghỉ hưu?
Vâng.
Thế bác là nghỉ hưu năm nào?
Đấy tôi nghỉ hưu năm, về 83, thế tôi nghỉ hưu, mà lúc đấy là có đến bây giờ tôi vẫn được chế độ hưu mà.
À một cái trải nghiệm mà bác thấy thú vị và hấp dẫn nhất trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì ạ?
Cái hấp thụ nhất là cái, mà qua cái thời kỳ về cái chống Pháp thì thấy là, cái hấp thụ nhất là, nhất là đại đa số là đem lại quyền lợi cho đồng bào, cho anh em dân nghèo, cực khổ, mà đúng không có cách mạng thì có thể dân chết đói hết, là đại đa số, một số anh em bộ đội, cũng là vì không có ăn, cũng phải đi, thế là như thế là cũng xung phong đi hết, thế đấy là cái, cái sướng của ở cái trường hợp là được Nhà nước, như thế là đem lại cơm no áo ấm cho dân, một cách là, rất là phấn khởi. Không có Nhà nước mà cứ để cho Pháp nó cái trị thì dân làng chết đói hết, lúc đấy cực kỳ khổ sở, khu ven thì anh bảo ruộng đất không có, hoặc thế này khác, rất gay go.
Bác có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Có, tôi cũng hay thường thường nói với các cháu, tôi bảo, thế nhưng mà bây giờ, một số bây giờ có thể nó cho rằng, cái lúc đấy là mình hy sinh, bây giờ mà làm như thế này, thì chả ai hy sinh đâu, anh ạ.
Con cháu có thích nghe cái chuyện đấy không?
Không, có, có thích nghe vì tôi cứ thường thường là tôi cứ phải nói mãi, đấy lúc đấy ăn không có ăn, nhưng mà vẫn phải tham gia đi làm nhiệm vụ với Nhà nước, chứ mà tự nguyện, tự giác đấy, không phải là cái gì, bắt buộc cái gì đâu, thế nên bảo phấn khởi lắm, dân làng lúc đấy là ai cũng thế, thấy phấn khởi.
Theo bác bây giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng, như là Đài tiếng nói Việt Nam rồi đài truyền hình, rồi báo chí, phim ảnh các thứ, người ta nói về cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy đã đủ chưa?
Nói đủ thì bây giờ với anh là, như thế là đủ thì đúng là cũng có cái đủ, mà thiếu cũng vẫn có thiếu, vì những cái người nơi xa lánh, người ta có hiểu đâu, thì người ta không thể nắm được anh ạ. Có thể mình nói là người ta biết, hoặc là bây giờ vì nó cũng vừa trình độ nữa, thế những cái tuyên truyền giải thích thì chủ yếu là được những chỗ đông thôi, còn cái chỗ đại đa số hẻo lánh, một số thì người ta u tì hoặc là nó cũng khó khăn, người ta cổ lai hy từ trước đến nay, thì người ta cũng không biết, nhưng mà được có cái là người ta không phản lại cách mạng, người ta cũng chỉ có là nông dân thuần túy thôi là đi làm ăn thôi, bảo vặt thì vặt, mà diệt thì diệt thôi, bảo làm thế nào thì người ta nghe thế thôi.
Thôi được rồi, hôm nay cháu hỏi chuyện bác đến thế, nếu cần thiết tư liệu gì thì cháu sẽ xin gặp bác dịp khác.
Không được rồi, nhất trí thôi, anh cứ ấy, tôi...
Hôm nay buổi trưa rồi để cho bác nghỉ ngơi.
(Hết băng ghi âm ngày 26 tháng 11 năm 2009)
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